	


	       TỔ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
    LỚP MẪU GIÁO  4 TUỔI A1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

	
	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật (4 tuần)
+ Tuần 1: Một số con vật nuôi trong gia đình.    
(Từ 22/12>26/12/2025)                           
+ Tuần 2: Động vật sống trong rừng.                 
(Từ 29/12>02/01/2026)
+ Tuần 3: Động vật sống dưới nước.                    
(Từ 05/01>09/01/2026)
+ Tuần 4: Một số côn trùng   và chim 
(Từ 12/01>16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I ngày 16/01/2025
Điều chỉnh
(Tuần 3:  Từ ngày 05/01-10/01/2026 : Động vật sống dưới nước học bù ngày 02/02/2026 vào ngày 10 tháng 01 năm 2026, Nghỉ tết dương lịch ngày 02/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	60. Trẻ thực hiện nhanh, khéo, đúng, đều  các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
- Bò theo đường thẳng.
- Bò chui qua cổng.
- Bò zích zắc qua 5 điểm.
	- Hoạt động học: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
+ Bò theo đường thẳng.
+ Bò chui qua cổng.
+ Bò zích zắc qua 5 điểm.
- Chơi các trò chơi vận động.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	61. Có một số hành vi tốt trong ăn uống:                     - Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  
  - Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.   
- Không uống nước lã.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Giáo dục trẻ phải ăn chín uống sôi.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	62. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 con vật.
- Phân loại con vật  theo 1 – 2 dấu hiệu.
- Phân loại con vật theo 1 – 2 dấu hiệu.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.

	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	63. Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ,.. để tìm hiểu đặc điểm của một số con vật.
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.
	

	64. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các con vật được quan sát.

	Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống trong rừng.
+ Động vật sống dưới nước.
+ Một số côn trùng và chim.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi

	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	65. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  3, nhận biết nhóm có  3 đối  tượng, nhận biết số 3.
+ Thêm, bớt 2  nhóm đối tượng trong phạm  vi 3.
+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm.       

+ Tạo hình từ các hình học.

	

	66. Trẻ biết so sánh  thêm bớt số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
-  Trẻ biết tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả.

	- So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm         

	
	

	67. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	 68. Trẻ nói được tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.


	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	69. Trẻ hiểu được nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
	- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.





	- Hoạt động học:
- Đọc thơ: “Mười quả trứng tròn; Con cua; Mèo đi câu cá; Chim chích bông...”.
- Kể chuyện: “Chuột, gà trống và mèo; Dê con nhanh trí; Gấu con chia quà”....
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	70. Trẻ nói và sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. 
	- Sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	71. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc
	- Bảo vệ chăm sóc cây, con vật. 
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	72. Trẻ thực hiện được một số quy định như: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. 

	
- Làm được một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 



	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	73. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ con vịt
+ Vẽ con thỏ.
+ Vẽ con cá.
+ In con bướm bằng vân tay.
+ Nặn con sâu.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động góc.
	

	74. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Đố bạn; Vì sao con chim hay hót; Con chuồn chuồn...”.
+ Nghe hát: “Chú mèo con; Chị ong nâu và em bé; Chú voi con ở bản đôn”, Chú ếch con....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng. Tai ai tinh…
	



    Người lập kế hoạch

                                                                                                                 
                                                                                                                                  Nguyễn Thị Thanh Hải
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN


	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật (4 tuần)
+ Tuần 1: Một số con vật nuôi trong gia đình.    
(Từ 22/12 - 26/12/2025) 
Lồng ghép ngày TLQĐ NDVN 22/12     
+ Tuần 2: Động vật sống trong rừng.                 
(Từ 29/12 - 02/1/2026)
+ Tuần 3: Động vật sống dưới nước.                    
(Từ 05/01 - 09/01/2026)
[bookmark: _Hlk187154777]+ Tuần 4: Một số côn trùng   và chim 
(Từ 12/01-16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I ngày 16/01/2026


	* Phát triển vận động
	

	
58. Trẻ thực hiện nhanh, khéo, đúng, đều các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
- Bò theo đường thẳng.
- Bò chui qua cổng.
- Bò zích zắc qua 5 điểm.
	- Hoạt động học: 
+ Trườn theo hướng thẳng.
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
+ Bò theo đường thẳng.
+ Bò chui qua cổng.
+ Bò zích zắc qua 5 điểm.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	59. Có một số hành vi tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.  - Không uống nước lã.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Giáo dục trẻ phải ăn chín uống sôi.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	60. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 con vật.
- Phân loại con vật  theo 1 – 2 dấu hiệu.
- Phân loại con vật theo 1 – 2 dấu hiệu.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.
	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống trong rừng.
+ Động vật sống dưới nước.
+ Một số côn trùng và chim.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
	

	61. Trẻ biết phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	

	62. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng được quan sát.
	Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	63. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  3, nhận biết nhóm có  3 đối  tượng, nhận biết số 3.
+ Thêm, bớt 2  nhóm đối tượng 
trong phạm  vi 3.
+ Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm. 
	

	
64. Trẻ biết so sánh  thêm bớt số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.

	So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	
	

	
65. Trẻ biết tách/ gộp 2 nhóm 
đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả.

	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng trong 
phạm 3 và đếm         
	
	

	66. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	+ Tạo hình từ các hình học.
	

	* Khám phá xã hội
	

	67. Trẻ nói được tên, một số công việc của cô giáo và cácbác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. 
	- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi
 nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	68. Trẻ hiểu được nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
	- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.

	- Hoạt động học:
- Đọc thơ: “Mười quả trứng tròn; Con cua; Mèo đi câu cá; Chim chích bông; Rong và cá”...
- Kể chuyện: “Chuột, gà trống và mèo; Dê con nhanh trí; Gấu con chia quà”....
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c.
	

	
69. Trẻ nói và sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. 
	- Sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	
70. Trẻ thích chăm sóc cây, 
con vật thân thuộc.
	
- Bảo vệ chăm sóc cây, con vật
	
- Hoạt động mọi lúc,  mọi  nơi.
	

	71. Trẻ thực hiện được một số quy định như: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. 
	
- Làm được một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	
	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	72. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	- Hoạt động học: 
 + Hát:“Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Đố bạn; Vì sao chim hay hót; Con chuồn chuồn...”.
+ Nghe hát: “Chú mèo con; 
Chị ong nâu và em bé; Chú  voi con ở bản đôn”, Chú ếch con....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng. Tai ai tinh...
	

	73. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ con vịt.
+ Vẽ con thỏ.
+ Vẽ con cá.
+ In con bướm bằng vân tay.
+ Nặn con sâu.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi. 
	



	
	NGƯỜI XÂY DỰNG


Dương Thị Lệ Thanh 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026

	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật
(4 tuần)
+ Tuần 1: Một số con vật nuôi trong gia đình.    
(Từ 22/12>26/12/2025)                           
+ Tuần 2: Động vật sống trong rừng.                 
(Từ 29/12>02/01/2026)
+ Tuần 3: Động vật sống dưới nước.                    
(Từ 05/01>09/01/2026)
+ Tuần 4: Một số côn trùng   và chim 
(Từ 12/01>16/01/2026)
Kết thúc học kỳ I ngày 16/01/2025


	* Phát triển vận động
	

	64. Trẻ thực hiện nhanh, khéo, đúng, đều  các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
- Bò theo đường thẳng.
- Bò chui qua cổng.
- Bò zích zắc qua 5 điểm.
	- Hoạt động học: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
+ Bò theo đường thẳng.
+ Bò chui qua cổng.
+ Bò zích zắc qua 5 điểm.
- Chơi các trò chơi vận động.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.
	

	65. Có một số hành vi tốt trong ăn uống:                     - Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  
  - Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.   
- Không uống nước lã.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Giáo dục trẻ phải ăn chín uống sôi.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	66. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 con vật.
- Phân loại con vật  theo 1 – 2 dấu hiệu.
- Phân loại con vật theo 1 – 2 dấu hiệu.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	67. Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ,.. để tìm hiểu đặc điểm của một số con vật.
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	

	68. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các con vật được quan sát.

	Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống trong rừng.
+ Động vật sống dưới nước.
+ Côn trùng và chim.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	69. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3


	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  3, nhận biết nhóm có  3 đối  tượng, nhận biết số 3.

+ Thêm, bớt 2  nhóm đối tượng trong phạm  vi 3.
+ Tách,  gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm.

         
+ Tạo hình từ các hình học.

	

	70. Trẻ biết so sánh  thêm bớt số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.

	So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	
	

	71. Trẻ biết tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả.

	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm         

	
	

	72. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 

	
	

	* Khám phá xã hội
	

	 73. Trẻ nói được tên, một số công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện.
	- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	74. Trẻ hiểu được nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
	- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.





	- Hoạt động học:
- Đọc thơ: “Mười quả trứng tròn; Con cua; Mèo đi câu cá; Chim chích bông...”.
- Kể chuyện: “Chuột, gà trống và mèo; Dê con nhanh trí; Gấu con chia quà”....
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
	

	75. Trẻ nói và sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. 
	- Sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c.
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	76. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc

	- Bảo vệ chăm sóc cây, con vật. 

	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

	

	77. Trẻ thực hiện được một số quy định như: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. 
	
- Làm được một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường).
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 

	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	78. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ con vịt
+ Vẽ con thỏ.
+ Vẽ con cá.
+ In con bướm bằng vân tay.
+ Nặn con sâu.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động góc.
	

	79. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Đố bạn; Vì sao chim hay hót; Con chuồn chuồn...”.
+ Nghe hát: “Chú mèo con; Chị ong nâu và em bé; Chú 
voi con ở bản đôn”, Chú
ếch con....
+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng. Tai ai tinh...
	


	

	
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Đoàn Thị Ánh
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025 – 2026
	
MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	
NỘI DUNG GIÁO DỤC
	
DỰ KIẾN CÁC HOẠT ĐỘNG
	DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

	GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	5. Thế giới động vật
(4 tuần)
+ Tuần 1: Một số con vật nuôi trong gia đình.    
(Từ 22/12>26/12/2025)                           
+ Tuần 2: Động vật sống trong rừng.                 
(Từ 29/12>02/01/2026)
(Nghỉ tết DL từ 01- 02/2026)
+ Tuần 3: Động vật sống dưới nước.                    
(Từ 05/01>09/01/2026)
+ Tuần 4: Một số côn trùng   và chim 
(Từ 12/01>16/01/2026)
(Kết thúc học kỳ I ngày 
    16/01/2025)
+ Tuần 3: Động vật sống dưới nước, học bù ngày 02/1/2026 vào ngày 10/01/2026
- (Ngày 02/1/2026 nghỉ tết DL)
Thực hiện từ ngày 05/ 1 đến ngày 10/01/2026)

	* Phát triển vận động
	

	
59. Trẻ thực hiện nhanh, khéo, đúng, đều các kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất trong vận động.
	
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
- Bò theo đường thẳng.
- Bò chui qua cổng.
- Bò zích zắc qua 5 điểm.
	- Hoạt động học: 
+ Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m.
+ Bò theo đường thẳng.
+ Bò chui qua cổng.
+ Bò zích zắc qua 5 điểm.
	

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	

	60. Có một số hành vi tốt trong ăn uống:                     - Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kỹ.  
  - Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.   
- Không uống nước lã.
	Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
Giáo dục trẻ phải ăn chín uống sôi.
	- Hoạt động vệ sinh cá nhân.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
	

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	

	* Khám phá khoa học
	

	61. Trẻ biết phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu.

	- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 con vật.
- Phân loại con vật  theo 1 – 2 dấu hiệu.
- Phân loại con vật theo 1 – 2 dấu hiệu.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 con vật.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	

	62. Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ,.. để tìm hiểu đặc điểm của một số con vật.
	- Đặc điểm bên ngoài của con vật, cây, hoa, quả gần gũi, ích lợi và tác hại đối với con người.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi.

	

	63. Trẻ biết nhận xét, trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các con vật được quan sát.

	Cách chăm sóc và bảo vệ con vật
	- Hoạt động học:
+ Một số con vật nuôi trong gia đình.
+ Động vật sống trong rừng.
+ Động vật sống dưới nước.
+ Một số côn trùng và chim.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
	

	* Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	

	64. Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 3
	Đếm trên đối tượng trong phạm vi 3

	- Hoạt động học:
+ Đếm đến  3, nhận biết nhóm có  3 đối  tượng, nhận biết số 3.

+ Thêm, bớt 2  nhóm đối tượng trong phạm  vi 3.

+ Tách, gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm.

 + Tạo hình từ các hình học.
	

	
65. Trẻ biết so sánh  thêm bớt số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.

	So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
	
	

	
66. Trẻ biết tách/ gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 đếm và nói kết quả.

	Tách/ gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm 3 và đếm         

	
	

	67. Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản.
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu. 
	
	

	* Khám phá xã hội
	

	68. Trẻ nói được tên, một số 
công việc của cô giáo và các
bác công nhân viên trong trường khi được hỏi, trò chuyện. 

	- Tên và công việc của cô giáo và các cô bác ở trường.
	- Hoạt động mọi lúc, mọi
 nơi.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	

	69. Trẻ hiểu được nghĩa của từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…
	- Hiểu được các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.



	- Hoạt động học:
- Đọc thơ: “Mười quả trứng tròn; Con cua; Mèo đi câu cá; Chim chích bông; Rong và cá”...
- Kể chuyện: “Chuột, gà trống và mèo; Dê con nhanh trí; Gấu con chia quà”....
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c.
	

	
70. Trẻ nói và sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định. 
	- Sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức.
- Nhận dạng, tô đồ chữ cái i, t, c
	
	

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ KĨ NĂNG XÃ HỘI
	

	
71. Trẻ thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc.

	
- Bảo vệ chăm sóc cây, con vật
	
- Hoạt động mọi lúc,  mọi  nơi.
	

	72. Trẻ thực hiện được  một  số quy định như: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy 
định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo.
	- Làm được một số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng. (để đồ dùng, đồ chơi
đúng chỗ; trật tự khi ăn, khi ngủ; đi bên phải lề đường)
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi. 


	

	PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
	

	73. Trẻ biết nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích.
	-  Nói lên ý tưởng tạo hình của mình.
- Tự chọn dụng cụ, nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
	- Hoạt động học: 
+ Vẽ con vịt.
+ Vẽ con thỏ.
+ Vẽ con cá.
+ In con bướm bằng vân tay.
+ Nặn con sâu.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi. Hoạt động góc.
	

	74. Trẻ biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát.
	- Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát.
	- Hoạt động học:
+ Hát: “Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi; Đố bạn; Vì sao chim hay hót; Con chuồn chuồn...”.
+ Nghe hát: “Chú mèo con; Chị ong nâu và em bé; Chú  voi con ở bản đôn”, Chú ếch con....

+ TCÂN: Đoán tên bạn hát; Nghe tiếng hát thỏ nhảy vào chuồng. Tai ai tinh...

	



                                                                                                                        NGƯỜI XÂY DỰNG


                                                                                                                          VŨ THỊ NGÂN HÀ
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